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TUẦN 8
Ngày soạn:   12 /10/2019

Ngày dạy: Thứ hai ngày 14 tháng 10 năm 2019
GIÁO DỤC TẬP THỂ

---------------------------------------------------------------

TẬP ĐỌC (TCT 15)             NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ
I - Mục tiêu : 

1. Kiến thức: Bước đầu biết đọc diễn cảm 1đoạn thơ với giọng vui, hồn nhiên. 

Hiểu ND: Những ước mơ ngộ nghĩnh, đáng yêu của các bạn nhỏ bộc lộ khát khao về một thế giới tốt đẹp hơn. (trả lời được các câu hỏi 1, 2, 4; thuộc 1, 2 khổ thơ trong bài)

    2. Kĩ năng: Đọc rõ ràng, rành mạch. Bước đầu biết đọc diễn cảm một doạn thơ với giọng vui

   3. GDHS có những ước mơ tốt đẹp, để thực hiện những hoài bão trong  học tập và trong cuộc sống.
II – Chuẩn bị:  Tranh minh hoạ bài

III - Các hoạt động dạy - học :

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định: Hát

2. Kiểm tra bài cũ: 

- Gọi 2 HS đọc lại màn 1, màn 2 và TLCH.

+ Nếu được sống ở vương quốc Tương Lai em sẽ làm gì?
- GV nhận xét. 
3. Bài mới:  

- GTB: - Nếu chúng mình có phép lạ.
* Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài:
HĐ1:  Luyện đọc:
- Gọi 1 HS đọc toàn bài.

- Yêu cầu HS đọc nối tiếp nhau từng khổ thơ.

- Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp.

 - GV nhận xét.

- GV đọc mẫu.

HĐ2:  Tìm hiểu bài (hoạt động cả lớp).
- GV y/cầu 1 HS đọc cả bài (lớp đọc thầm).

- Yêu cầu HS trả lời:
+ Câu thơ nào được lặp lại nhiều lần trong bài?
+ Việc lặp lại nhiều lần câu thơ ấy nói lên điều gì?

+ Mỗi khổ thơ nói lên điều gì?
+ Các bạn nhỏ mong ước điều gì qua từng khổ thơ ?

+ Em hiểu câu thơ Mãi mãi không có mùa đông ý nói gì?
+ Câu thơ: Hoá trái bom thành trái ngon có nghĩa là mong ước điều gì?
* Ghi ý chính của bài thơ.
- Yêu cầu 2 HS nhắc lại ý chính.

*Nội dung: Bài thơ nói về ước mơ của các bạn nhỏ muốn có những phép lạ để làm cho thế giới tốt đẹp hơn. 

HĐ3:  Đọc diễn cảm và HTL.

- Yêu cầu HS đọc nối tiếp nhau từng khổ thơ để tìm ra giọng đọc hay 

- Gọi 1 HS đọc toàn bài.

- HD HS đọc nhấn dọng ở bảng phụ. 

- Yêu cầu HS cùng học thuộc lòng theo cặp.

- GV nhận xét đánh giá.
4. Củng cố:     
+ Nếu mình có phép lạ, em sẽ ước điều gì? Vì sao?
- GV nhận xét đánh giá tiết học.

5. Dặn dò:  
- Dặn HS về nhà HTL bài thơ và chuẩn bị bài:  Đôi giày ba ta màu xanh.
	- HS hát.

  2 HS thực hiện.

- HS nhận xét bạn.

- HS nhắc lại tên bài.

 1 HS đọc toàn bài.
  4 HS tiếp nối nhau đọc từng khổ thơ theo đúng trình tự. (2 lượt)
  - HS luyện đọc theo cặp.

- Cả lớp theo dõi 

- HS nhận xét bạn.

  1 HS đọc, lớp đọc thầm.
- HS trả lời câu hỏi.

+ Câu thơ: Nếu chúng mình có phép lạ được lặp lại ở đầu mỗi khổ thơ và 2 lần trước khi hết bài.

+ Nói lên ước muốn của các bạn nhỏ là rất tha thiết. Các bạn luôn mong mỏi một thế giới hoà bình, tốt đẹp, trẻ em được sống đầy đủ và hạnh phúc.

+ Mỗi khổ thơ nói lên một điều ước của các bạn nhỏ.

+ Khổ 1: Ước cây mau lớn để cho quả ngọt.

+ Khổ 2: Ước trở thành người lớn để làm việc.

+ Khổ 3: Ước mơ không còn mùa đông giá rét.

+ Khổ 4: Ước không có chiến tranh.

+ Ước không còn mùa đông giá lạnh, thời tiết lúc nào cũng dễ chịu, không còn thiên tai gây bão lũ, hay bất cứ tai hoạ nào đe doạ con người.

+ Các bạn thiếu nhi mong ước không có chiến tranh, con người luôn sống trong hoà bình, không còn bom đạn.

+ Bài thơ nói về ước mơ ngộ nghĩnh, đáng yêu của các bạn nhỏ bộc lộ khát khao về một thế giới tốt đẹp.

  2 HS nhắc lại ý chính.

- HS ghi nội dung.

  4 HS tiếp nối nhau đọc từng khổ thơ.

- Lớp theo dõi để tìm ra giọng đọc hay.
  1 HS đọc toàn bài. 
  2 HS ngồi cùng bàn đọc nhẩm, kiểm tra học thuộc lòng cho nhau.
- HS nhận xét, bình chọn bạn đọc hay.
+ HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe và thực hiện.


----------------------------------------------------------------

TOÁN : (TCT 36)                                   LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu: 

*KTKN- Tính được tổng của 3 số, vận dụng một số tính chất để tính tổng 3 số bằng cách thuận tiện nhất.

- Giải được một số bài toàn có lời văn.

*- GD HS ham mê học Toán.

II. Đồ dùng dạy - học:
- SGK.

III. Hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định: Hát.

2. Bài cũ:

- Gọi 2 HS trả lời trước lớp.

+ Hãy nêu t/chất kết hợp của phép cộng. 
- GV nhận xét, đánh giá. 
3. Bài mới: - GTB: Luyện tập.
HĐ: - Hoạt động cả lớp.
Bài 1:  Đặt tính và tính.
- Gọi 1 HS nêu yêu cầu bài tập, 4 HS lên bảng đặt tính và tính. Lớp làm vào vở. 
+ Khi đặt tính để thực hiện tính tổng của nhiều số hạng ta phải chú ý điều gì?

- GV nhận xét, đánh giá. 

Bài 2:  Tính bằng cách thuận tiện.

- Gọi 1 HS nêu yêu cầu bài tập, 2 HS làm bảng lớp, lớp làm vào vở.
+ Củng cố kiến thức gì?

- GV nhận xét, đánh giá.

Bài 4:  

- Gọi 1 HS nêu yêu cầu bài tập.

+ Bài toán cho biết gì? + Bài toán hỏi gì?

Tóm tắt:

     Có:  5 256 người

     Tăng sau một năm: 79 người     

     Tăng sau một năm nữa: 71 người

     Sau hai năm tăng:…. người?

     - GV nhận xét, đánh giá.

4. Củng cố:  

- GV nhận xét đánh giá tiết học.

5. Dặn dò: 

- Dặn HS chuẩn bị bài mới cho tiết sau.
	- HS hát.

2 HS trả lời trước lớp.

+...

- HS nhận xét.

- HS nhắc lại tên bài.

Bài 1:
 1 HS nêu yêu cầu bài tập.
 4 HS lên bảng làm, cả lớp làm vào vở.

+ Ta đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

a.
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- HS nhận xét chữa bài.

Bài 2:
 1 HS nêu yêu cầu bài tập.
 2 HS lên làm bảng lớp, lớp làm vào vở. 

+ Tính chất kết hợp của phép cộng.

a)      96 + 78 + 4 = 96 + 4 +78

                             = 100 + 78 = 178  

       67 + 21 + 79  = 21 + 79 + 67                  

     
      
       = 100 + 67 = 167






b)  789  +285 + 15 = 285 + 15 + 789

                              = 300 + 789 = 1089
     448 + 594 + 52 = 448 + 52 + 594

                        = 500 + 594 = 1094

- HS nhận xét bài làm của bạn, chữa bài.

 1 HS nêu yêu cầu bài tập.
Bài 4:  

1 HS nêu yêu cầu bài tập.

+ HS nêu.

· HS làm bài vào phiếu học tập

Bài giải:

a.Số dân tăng thêm sau hai năm là:

79 + 71 = 150 (người)

Đáp số: 150 người
- HS nhận xét chữa bài.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe thực hiện.


ĐẠO ĐỨC: (TCT 8)                      TIẾT KIỆM TIỀN CỦA  ( Tiết 2 )

I - Mục tiêu :

 1. Kiến thức- Nêu được ví dụ về tiết kiệm tiền của 

- Biết được lợi ích của việc tiết kiệm tiền của.

- Sử dụng tiết kiệm quần áo giữ gìn sách vở, đồ dùng,…trong sinh hoạt hàng ngày.

2. Kĩ năng: Kĩ năng lập kế hoạch sử dụng tiền của bản thân ( giúp HS biết sử dụng tiền của mình một cách hợp lí)

                 Kĩ năng bình luận, phê phán việc lãng phí tiền của.

3.GDKNS : Sử dụng tiết kiệm quần áo, sách vở, đồ dung, điện , nước,… trong cuộc sống hằng ngày cũng là biện pháp BVMT và tài nguyên thiên nhiên

II –Chuẩn bị: 

                   - SGK Đạo đức lớp 4

III - Các hoạt động dạy - học :

A) Kiểm tra bài cũ :

- Bài tiết 1: Tiết kiệm tiền của

- Để tiết kiệm tiền của em nên làm gì và không nên làm gì?

- GV nhận xét chung  

B) Bài mới : 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động 1 : Làm việc cá nhân ( bài tập 4 , SGK)

- Cho HS đọc yêu cầu bài. Nêu yêu cầu khi làm bài.

- Cùng cả lớp nhận xét.

+ Kết luận:  

           a, b, g, h, k : Là tiết kiệm tiền của.

           c, d, đ, e, i : Là lãng phí tiền của.

2- Hoạt động 2 : Thảo luận nhóm (bài tập5, SGK)

- Chia nhóm, giao nhiệm vụ .

+ Kết luận về cách ứng xử phù hợp trong mỗi tình huống

 * Yêu cầu HS đọc phần Ghi nhớ trong SGK

- Cho HS làm các bài tập trong Sách bài tập.

3. Hoạt động tiếp nối: Cho HS thực hiện các nội dung ở mục “ Thực hành ” trong SGK.
	- HS đọc yêu cầu

- Một số HS trình bày .

- Cả lớp trao đổi, nhận xét.

- Các nhóm thảo luận 

- Lần lượt đại diện các nhóm trình bày trước lớp . 

- Các nhóm khác nhận xét,  bổ sung. 

- 2 - 3 HS đọc

- HS thực hiện 


---------------------------------------------------------------

Ngày soạn:    13/10/2019

Ngày dạy: Thứ ba ngày 15 tháng 10 năm 2019
CHÍNH TẢ : (TCT 8)    ( Nghe - viết )       TRUNG THU ĐỘC LẬP     
I- Mục tiêu:

1. Kiến thức, Kỹ năng:-  Nghe - viết đúng chính tả bài, trình bày đúng, sạch sẽ.

          - Làm đúng bài tập 2(a, b) hoặc 3(a, b); hoặc do GV chọn

3.Giáo dục tình cảm yêu quý vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước.

II –Chuẩn bị

- Viết sẵn bài tập 2a/b hoặc 3 a/b 

III - Các hoạt động dạy - học :

A) Kiểm tra bài cũ : 

-1HS đọc cho 2 bạn viết bảng lớp từ khó bài trước. 

- Nhận xét.

B) Bài mới :

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	        1. Hoạt động 1:  Giới thiệu bài viết

        2. Hoạt động 2:  Hướng dẫn HS nghe - viết : 

        - Cho 1 HS đọc đoạn viết chính tả, nhắc HS chú ý cách trình bày bài, cách viết tên riêng và những từ ngữ dễ viết sai: mười lăm năm, thác nước, phát điện, bát ngát.

       - Đọc cho HS viết 

       - Đọc lại toàn bài 1 lượt .HS soát lại bài

       - Thu chấm 7 - 10 bài.

       - Nêu nhận xét chung

       3. Hoạt động 3: Hướng dẫn HS làm bài tập ( bài 2 a/b, hoặc 3 a /b):

        Bài 2: - Nêu yêu cầu bài, cho HS tự làm trình bày kết quả - Chiếc dế sau lò sưởi.

 Yên tĩnh - bống nhiên - ngạc nhiên - biểu diễn - buột miệng - tiếng đàn.

       Bài 3a: Cho HS đọc yêu cầu, làm bài vào vở, tổ chức cho HS thi tìm từ nhanh.

    rẻ- danh nhân- giường

      - Nhận xét, chữa bài ( nếu có ).

     4. Hoạt động 4:  Củng cố, dặn dò 

     - Nhận xét tiết học.
	- Lắng nghe

- Cả lớp theo dõi SGk đọc thầm

- HS tìm từ khó, dễ viết sai trong bài chính tả.

- HS viết từ khó

- Viết bài vào vở

- Đổi vở soát lỗi cho nhau

- Đọc thầm đoạn văn, làm bài vào vở và làm bài trên bảng.

- HS đọc yêu cầu rồi làm bài


-----------------------------------------------------------------

TOÁN :  (TCT 37) TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ 

I - Mục tiêu :

1. Kiến thức- Kỹ năng: Tìm số khi biết tổng và hiệu của 2 số đó.

             
- Bước đầu biết giải toán liên quan đến tìm 2 số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

2 .GDHS tính cẩn thận

II – Chuẩn bị: Phiếu học tập
III - Các hoạt động dạy - học : 

A) Kiểm tra bài cũ: 

 
- Cho học sinh lên làm tính trên bảng ( bài 1 ý a tiết Luyện tập trang 46)

- Nhận xét .

           B) Bài mới:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động 1: Giới thiệu bài.

2. Hoạt động 2 : Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

Hình thức : theo lớp bằng SGK

Phương pháp: Đàm thoại

a) Ví dụ: SGK trang 47

- Nêu ví dụ và câu hỏi hướng dẫn HS trả lời để tóm tắt và giải bài toán theo 2 cách

b) Nhận xét:

                    Số bé = ( tổng - hiệu ): 2

                    Số lớn = ( tổng + hiệu ) : 2

3.Hoạt động 3: Thực hành

- Tổ chức cho HS tự làm bài  bằng bảng lớp, bảng con, vở và chữa bài ( nếu còn thời gian có thể cho HS làm bài 4 )

Bài 1 : Hướng dẫn mẫu, tóm tắt và gọi HS lên bảng giải.

· Nhận xét, chữa bài.

Bài 2 : Đọc yêu cầu

Thu 5 phiếu nhận xét, chữa bài

4.Hoạt động 4 : Củng cố, dặn dò

- Hệ thống nội dung bài

- Tổng kết giờ học. 
	- Lắng nghe

Hai lần số bé là :70-10=60

Số bé là : 60 : 2= 30

Số lớn là : 30+10=40

Cách 2 :

Hai lần số lớn : 70+10=80

Số lớn là: 80: 2 = 40

Số bé là : 40-10=30

Hai lần tuổi con là :

58-38= 20( tuổi )

Tuổi con là : 20: 2=10(tuổi)

Tuổi bố là: 10+38= 48(tuổi )

- Đọc bài toán

HS làm bài vào phiếu học tập

                       Bài giải

Số học sinh trai : (28+4):2=16(bạn)

Số học sinh gái : 16-4 =12( bạn)

                Đáp số:16bạn;12bạn

- HS nhắc lại nhận xét


----------------------------------------------------------------------

LUYỆN TỪ VÀ CÂU : (TCT 15)CÁCH VIẾT TÊN NGƯỜI, TÊN ĐỊA LÍ NƯỚC NGOÀI 
I- Mục tiêu :

1.Kiến thức,- Kỹ năng:- Nắm được quy tắc viết hoa tên người, tên địa lý nước ngoài (Nội dung ghi nhớ). 

                   - . Biết vận dụng những hiểu biết về quy tắc đã học để viết hoa tên người, tên địa lý ước ngoài phổ biến, quen thuộc trong các bài tập 1, 2 (mục III)

3  - GD HS yêu thích môn học và thích sử dụng Tiếng Việt.

II – Chuẩn bị
- Viết nội dung BT1, 2 (phần Luyện tập).

III - Các hoạt động dạy - học :

A) Kiểm tra bài cũ : 

  Bài : Luyện viết tên người, tên địa lí Việt Nam

- 2 – 3 HS lên viết tên người, tên địa lí.

- Nhận xét chung

B) Bài mới :

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động 1 : Giới thiệu bài.

2. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS cách viết tên người, tên địa lý nước ngoài.

- Làm việc với cả lớp, kết hợp vấn đáp và giảng giải

a) Phần nhận xét:

- Cho HS đọc nội dung các yêu cầu trong phần nhận xét và làm bài tập 1, 2, 3.

b) Phần ghi nhớ: 

- Kết luận SGK. 

3 - Hoạt động 3:  Luyện tập

Cách tiến hành: Cho HS làm theo nhóm, cá nhân

- Bài tập 1: HS trao đổi và làm bài vào vở, GV nhắc hs đoạn văn có những tên riêng viết sai quy tắc chính tả, hs cần đọc kĩ đoạn văn phát hiện từ viết sai, chữa lại cho đúng, nhận xét.

- Bài tập 2: HS viết lại những tên riêng cho đúng.

    Kèm cặp HS yếu kém.

- Bài tập 3: Trò chơi du lịch

 - Cùng cả lớp nhận xét.

4 - Hoạt động 4: Củng cố - Tổng kết

- Đặt câu hỏi để HS nêu lại phần ghi nhớ trong Sgk. 

- Nhận xét tiết học                                                                  
	- Lắng nghe

-Cả lớp theo dõi SGk đọc thầm và trả lời câu hỏi.

- HS làm việc theo yêu cầu

- 2-3 HS đọc lại phần ghi nhớ SGK, lớp đọc thầm

Lu-i-pa-xtơ

- HS làm trình bày

- HS khá giỏi ghép tên nước với tên thủ đô của nước ấy

- HS trả lời.

- Đọc lại ghi nhớ


-----------------------------------------------------------------------

KĨ THUẬT :  (TCT 8)                           KHÂU  ĐỘT THƯA  ( tiết 1)   

I- Mụctiêu :

1. Kiến thức:- Biết cách khâu đột thưa và ứng dụng của khâu đột thưa.

- Khâu được các mũi khâu đột thưa. Các mũi khâu có thể chưa đều nhau. Đường khâu có thể bị dúm.

2. Kĩ năng:Có kĩ năng thực hiện được các mũi khâu đều nhau

3. GDHS rèn tính tỉ mỉ, chịu khó

II –Chuẩn bị
- Vải, kim, chỉ.

III - Các hoạt động dạy - học :

A) Kiểm tra bài cũ:  Đồ dùng học tập của HS

B) Bài mới:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC 

	1. Hoạt động 1: Giới thiệu bài

2. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét mẫu. 

- GV giới thiệu mẫu khâu đột thưa

- Cho HS thảo luận nhóm quan sát mẫu để nêu nhận xét.

- Giới thiệu một số sản phẩm có đường khâu.

+ KL:  Phần ghi nhớ SGK.

3. Hoạt động 3 : Hướng dẫn thao tác kỹ thuật.

- Cho HS quan sát hình 1,2,3 SGK để nêu các bước khâu.

- GV thực hiện mẫu cho HS quan sát.

- Cho HS lên bảng thực hiện các thao tác.

- Giúp đỡ HS còn lúng túng.

4. Hoạt động 4 : Củng cố - Dặn dò: 

- Nhắc lại cách khâu đột thưa.

- Dặn HS về chuẩn bị tiết 2

- Nhận xét tiết học
	- Lắng nghe

- HS quan sát mẫu

- Thảo luận nhóm, trình bày kết quả thảo luận trước lớp, các nhóm khác nhận xét, bổ sung (nếu có).

- HS quan sát các sản phẩm

- Đọc ghi nhớ

- Sử dụng SGK để quan sát và tìm hiểu.

- Quan sát thao tác của GV

- Nhận xét các thao tác của bạn.

- Cả lớp thực hành

- HS tiếp thu nhanh thì yêu cầu khâu được các mũi khâu tương đối đều nhau. Đường khâu ít bị co dúm.

- HS nhắc lại 


------------------------------------------------------------

Ngày soạn:    14/10/2019

Ngày dạy: Thứ tư ngày 16 tháng 10 năm 2019
TẬP ĐỌC : (TCT 16)                    ĐÔI GIÀY BA TA MÀU XANH
I. Mục tiêu: 

1.KTKN- Bước đầu biết đọc diễn cảm một đoạn trong bài (giọng kể chậm rãi, nhẹ nhàng, hợp nội dung hồi tưởng).

- Hiểu nội dung: Cô phụ trách quan tâm đến cậu bé Lái làm cho cậu xúc động và vui sướng, đến lớp với đôi giày được thưởng (trả lời được các CH trong SGK). 

2- GDHS biết trân trọng và yêu quý những món quà mình được tặng.

II. Đồ dùng dạy - học:

- Tranh minh hoạ bài đọc SGK.

III. Hoạt động dạy - học: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định: - Hát.

2. Bài cũ:

- Gọi 3 HS lên bảng đọc thuộc bài thơ Nếu chúng mình có phép lạ và TLCH.
+ Em thích ước mơ nào trong bài thơ? Vì sao?

- GV nhận xét đánh giá.

3. Bài mới: GTB: Đôi giày ba ta màu xanh.
HĐ 1: - Làm việc cá nhân.
* Hướng dẫn luyện đọc:
- Gọi 1 HS đọc toàn bài. GV chia đoạn.

- Yêu cầu 2 HS đọc 2 đoạn.

GV giúp HS đọc đúng từ dễ nhẫm lẫn, hiểu nghĩa từ phần chú giải

- Luyện đọc theo cặp

- GV nhận xét đánh giá.

- GV đọc mẫu, chú ý giọng đọc.

HĐ 2: - Hướng dẫn tìm hiểu bài.
- Yêu cầu HS đọc đoạn 1. 
+ Nhân vật Tôi trong đoạn văn là ai? - Ngày bé, chị từng mơ ước điều gì?

+ Những câu văn nào tả vẻ đẹp của đôi giày ba ta?
+ Ước mơ của chị phụ trách Đội có trở thành hiện thực không? Vì sao em biết?
- Yêu cầu HS đọc đoạn 2.
+ Tác giả của bài văn đã làm gì để động viên cậu bé Lái trong ngày đầu đến lớp? Tại sao tác giả lại chọn cách làm đó?
+ Tìm những chi tiết nói lên sự cảm động và niềm vui của Lái khi nhận được đôi giày.

- GV nêu nội dung, ghi bảng.
HĐ 3:  Thi đọc diễn cảm:

- Yêu cầu 2 HS ngồi cùng bàn luyện đọc.

- GV tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm.

- GV nhận xét giọng đọc từng HS. 
4. Củng cố:

+  Qua bài văn, em thấy chi phụ trách là người như thế nào?
+ Em rút ra điều gì bổ ích qua nhân vật chị phụ trách?
- GV nhận xét đánh giá tiết học.
5. Dặn dò: 

- Dặn HS về học bài và chuẩn bị bài mới.
	- HS hát.

  3 HS đọc TL và trả lời câu hỏi.

+...

- HS nhận xét.

- HS nhắc lại tên bài.

  1 HS đọc, cả lớp theo dõi chia đoạn.

.

  2 HS tiếp nối nhau đọc.

- HS theo dõi.  

-HS đọc.

- HS nhận xét bạn.

1 HS đọc đoạn 1, cả lớp đọc thầm.
+ Là một chị phụ trách Đội thiếu niên Tiền phong. Chị từng mơ ước có 1 đôi giày ba ta.
+ Cổ giày ôm sát chân. Thân giày làm bằng vải cứng, dáng thon thả, màu vải như màu da trời những ngày thu. Phần thân giày gần sát cổ có hai hàng khuy dập và luồn một sợi dây trắng nhỏ bắc ngang.
+ HS trả lời.

  1 HS đọc đoạn 2.
+ Tác giả đã quyết định chọn đôi giày ba ta màu xanh để thưởng cho Lái.

+ Tay Lái run run, môi cậu mấp máy, mắt hết nhìn đôi giày lại nhìn xuống chân. Lúc ra khỏi lớp, đeo vào cổ, nhảy tưng tưng.
 2 HS nhắc lại.

  2 HS ngồi cùng bàn luyện đọc diễn cảm, chỉnh sửa cho nhau.

  5 HS thi đọc diễn cảm.
- HS nhận xét, tuyên dương bạn.

  2 HS trả lời, HS khác theo dõi. 

- HS lắng nghe tiếp thu.
- HS lắng nghe về nhà thực hiện.


-------------------------------------------------------------------

ÂM NHẠC:              GIÁO VIÊN CHUYÊN NHÀNH
-------------------------------------------------------------------

TOÁN : (TCT 38)                                      LUYỆN TẬP
I - Mục tiêu :  

1. Kiến thức
Củng cố về cách tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó .

2- Kó naêng: Biết giải bài toán liên quan đến tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó 

3 GD HS tính cẩn thận khi làm toán.

II- Chuẩn bị: Phiếu học tập

III - Các hoạt động dạy - học :

A) Kiểm tra bài cũ: 

-  Nêu cách tìm số lớn và số bé khi biết tổng và hiệu của chúng.

- Nhận xét .

           B) Bài mới:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	         1. Hoạt động 1: Giới thiệu bài

         2. Hoạt động 2: Thực hành 

         - Cho HS nhắc lại cách tìm hai số khi biết       tổng và hiệu cùa hai số đó.

         - Hướng dẫn HS làm các bài tập 1(a, b), 2, 4 trang 48 bằng các hình thức bảng con, vở bài tập, bảng lớp.

         Bài 1( a,b): Tìm hai số khi biết tổng và hiệu 

- GV nhận xét, đánh giá.
 Bài 2: 

- Gọi 1 HS nêu yêu cầu của bài tập.

- Gọi 2 HS làm bảng lớp, lớp làm vào vở.

+ Bài toán thuộc  dạng toán gì?
+ Vậy tổng và hiệu lần lượt bằng bao nhiêu?
+ Khi làm bài này có mấy cách làm?
Tóm tắt:

                        ? tuổi

Em :

                                                          36 tuổi

Chị:                             8 tuổi           

                 ? tuổi

- GV nhận xét, đánh giá.

Bài 4: 

- Gọi 1 HS nêu yêu cầu của bài tập.

- Gọi 2 HS làm bảng lớp, lớp làm vào vở.

Tóm tắt:

                         ? SP

P.xưởng 1:                      120 SP  

                                                        1200 SP

3. Hoạt động 3:  Củng cố, dặn dò.

          - GV hệ thống nội dung bài

          - Nhận xét tiết học
	- Lắng nghe

- Nhắc lại cá nhân.

- Tìm hiểu đề, cách giải và trình bày bài trước lớp.

Nhắc lại cá nhân.

  1 HS nêu yêu cầu của bài tập.

  3 HS làm bảng lớp, lớp làm nháp
a)

Số lớn:  
(24 + 6) : 2

=

15
Số bé:    
15 - 6

=

9

b)

Số lớn:  
(60 + 12) : 2

=

36

Số bé:    
36 - 12

=

24

Bài 2:

  1 HS nêu yêu cầu của bài tập.

1 HS làm bảng lớp, lớp làm vào vở nháp

+ HS nêu. 

Cách 1:            Bài giải:
Tuổi của em là:

( 36 - 8 ) : 2 = 14 (tuổi)

Tuổi của chị là:

14 + 8 = 22 (tuổi)

    Đáp số: em: 14 tuổi; chị: 22 tuổi

Cách 2:            Bài giải:
                   Tuổi của chị là:

               ( 36 + 8 ) : 2 = 22 ( tuổi)

                    Tuổi của em là :

                    22 - 8 = 14 ( tuổi )

Đáp số: chị: 22 tuổi; em: 14 tuổi 
- HS nhận xét, chữa bài.

Bài 4:

  1 HS nêu yêu cầu của bài tập.

  2 HS làm bảng lớp, lớp làm vào vở.

Cách 1:            Bài giải:
Số sản phẩm phân xưởng 2 làm là:

(1200 + 120) : 2 =  660 (sp)

Số sản phẩm phân xưởng 1 làm:

660 - 120 =  540 (sp)

Đáp số: phân xưởng 2: 660(sp); phân xưởng 1: 540(sp)
Cách 2:            Bài giải:
Số sản phẩm phân xưởng 1 làm là:

(1200 - 120) : 2 = 540 (sp)

Số sản phẩm phân xưởng 2 làm là:

540 + 120 = 660 (sp)

Đáp số: phân xưởng 1: 540(sp);phân xưởng 2: 660(sp)



---------------------------------------------------------------------

KỂ CHUYỆN : (TCT 8)         KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC    

I- Mục tiêu:

1.Kiến thức: Dựa vào gợi ý (SGK), biết chọn và kể lại được câu chuyện (mẫu chuyện, đoạn truyện) đã nghe, đã đọc nói về một ước mơ đẹp hoặc viễn vông, phi lí.

Hiểu câu chuyện và nêu được nội dung chính của truyện.

2. - HS biết nhận xét, đánh giá câu truyện, lời kể của bạn.

II. Chuẩn bị:Nội dung câu chuyện

III - Các hoạt động dạy - học :

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra bài cũ: 
- Gọi 2 HS kể chuyện  Lời ước mơ dưới trăng.  

- GV nhận xét đánh giá, tuyên dương.

2. Bài mới:
- GTB: Kể chuyện đã nghe, đã đọc.

- HD kể chuyện:

HĐ 1: - Tìm hiểu đề bài:
- Gọi 2 HS nêu đề bài.
- GV phân tích đề bài, dùng phấn màu gạch chân dưới các từ: được nghe, được đọc, ước mơ đẹp, ước mơ viễn vông, phi lí.
- Yêu cầu HS giới thiệu những truyện, tên truyện mà mình đã sưu tầm có nội dung trên.
- Yêu cầu HS đọc phần Gợi ý:
+ Những câu truyện kể về ước mơ có những loại nào? Ví dụ.
+ Khi kể chuyện cầu lưu ý đến những phần nào?

+ Câu truyện em định kể có tên là gì? Em muốn kể về ước mơ như thế nào?
- GV nhận xét đánh giá.
HĐ 2: - Kể truyện trong nhóm:
- Yêu cầu HS kể chuyện theo cặp.

- GV nhận xét đánh giá. 

HĐ 3: - Kể truyện trước lớp:
- Tổ chức cho HS kể chuyện trước lớp, trao đổi, đối thoại về nhân vật, chi tiết, ý nghĩa truyện theo các câu hỏi đã hướng dẫn ở các tiết trước.

- GV nhận xét bình chọn các nhóm có ý tưởng hay nhất.
3. Củng cố: 
- GV nhận xét đánh giá tiết học. 
4. Dặn dò:
- Yêu cầu HS về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe và chuẩn bị bài mới.
	- HS hát.

  2 HS kể lại và nêu ý nghĩa.

- HS nhận xét, tuyên dương bạn.

  2 HS nêu.

- HS lắng nghe.

- HS giới thiệu truyện của mình.

  3 HS tiếp nối nhau đọc phần Gợi ý.
+ Những câu truyện kể về ước mơ có 2 loại là ước mơ đẹp và ước mơ viển vông, phi lí. Truyện thể hiện ước mơ đẹp như: Đôi giầy ba ta màu xanh, Bông hoa cúc trắng, Cô bé bán diêm. Truyện kể ước mơ viển vông, phi lí như: Ba điều ước, vua Mi-đat thích vàng, Ông lão đánh cá và con cá vàng…

+ Khi kể chuyện cầu lưu ý đến tên câu chuyện, nội dung câu chuyện, ý nghĩa của câu chuyện.
  4 HS phát biểu theo phần chuẩn bị của mình.
- HS lắng nghe.

  2 HS ngồi cùng bàn kể chuyện, trao đổi nội dung truyện, nhận xét, bổ sung cho nhau.

- HS nhận xét.

- HS tham gia kể. Các HS khác cùng theo dõi để trao đổi về các nội dung, yêu cầu như các tiết trước.

- HS nhận xét bình chọn các nhóm có ý tưởng hay nhất.
- HS lắng nghe tiếp thu.

- HS lắng nghe và thực hiện.


                          ----------------------------------------------------------------

Ngày soạn:    15/10/2019

Ngày dạy: Thứ năm ngày 17 tháng 10 năm 2019
LUYỆN TỪ VÀ CÂU : (TCT 16)                DẤU NGOẶC KÉP                                                                                                                                                                                                                                                                     
I- Mục tiêu:

1. Kiến thức- Kỹ năng:- Nắm được tác dụng của dấu ngoặc kép, cách dùng dấu ngoặc kép (Nội dung ghi nhớ).

- Biết vận dụng những hiểu biết đã học để dùng dấu ngoặc kép trong khi viết (mục III).

3.GDHS biết sử dụng dấu ngoặc kép khi trình bày văn bản

II – Chuẩn bị
- Phiếu viết nội dung BT1 (Phần nhận xét).

III - Các hoạt động dạy - học :

A) Kiểm tra bài cũ : 

+ Cho HS nhắc lại nội dung cần ghi nhớ cách viết tên người, tên địa lý nước ngoài.  

+ GV nhận xét 

+ Nhận xét chung.

B) Bài mới :

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	       1. Hoạt động 1 : Giới thiệu bài.

       2. Hoạt động 2: 

       - Làm việc với cả lớp, kết hợp vấn đáp và giảng giải

      a) Phần nhận xét:

      - Cho HS đọc nội dung các yêu cầu trong phần nhận xét và làm bài tập 1, 2, 3.

      b) Phần ghi nhớ: 

      - Kết luận SGK. 

      3 - Hoạt động 3:  Luyện tập

      Cách tiến hành: Cho HS làm theo nhóm, cá nhân

      - Bài tập1,2: HS trao đổi nhóm đôi,làm và trả lời, GV nhận xét.

         Lời nói trực tiếp: Em đã làm gì để giúp đỡ mẹ.

      - Em đã nhiều lần giúp đỡ mẹ. Em quét nhà và rửa bát đĩa. Đôi khi em giặt khăn mùi xoa.

         Kèm cặp HS yếu kém.

      - Bài tập 3: HS làm việc theo nhóm, đặt dấu ngoặc kép vào các câu.

      - Cùng cả lớp nhận xét.

     4 - Hoạt động 4: Củng cố - Tổng kết

     - Đặt câu hỏi để HS nêu lại phần ghi nhớ trong SGK. 

      - Nhận xét tiết học                                                                  
	- Lắng nghe

- Cả lớp theo dõi SGk đọc thầm và trả lời câu hỏi.

- 2-3 HS đọc lại phần ghi nhớ SGK, lớp đọc thầm

- Sử dụng SGK tự tìm hiểu và thực hiện các yêu cầu của bài.

- HS làm bài 

- Các nhóm làm việc

- HS trả lời.


-------------------------------------------------------------------

TOÁN:   (TCT 39)                           LUYỆN TẬP CHUNG

I/ Mục tiêu:

1. Kiến thức- Kỹ năng:  - Có kĩ năng thực hiện phép tính cộng, phép trừ; vận dụng 1 số tính chất của phép cộng khi tính giá trị của biểu thức số.

  - Giải được bài toán liên quan đến tìm 2 số khi biết tổng và hiệu của 2 số đó 

2.GD HS tính cẩn thận, chính xác trong khi làm tính.

II/ Chuẩn bị
  - Bảng phụ viết sẵn đề bài tập

III/ Các hoạt động dạy - học:

   1. Kiểm tra bài cũ: 

     - GV gọi 3 HS gồm 3 đối t ượng lên bảng y/c HS làm các bài tập 1,2 ở tiết 38

   2. Bài mới:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra bài cũ:

- GV gọi 3 HS lên bảng y/c làm các bài tập của tiết 38

- Nêu mục tiêu bài học

2.  Luyện tập

Bài 1(a) : - GV y/c HS nêu cách thử lại của phép cộng và phép trừ:

+ Muốn biết 1 phép cộng làm đúng hay sai ta làm thế nào ?

+ Muốn biết phép trừ làm đúng hay sai ta làm thế nào?

- GV nhận xét.

Bài 2 (dòng 1)- GV viết lên bảng biểu thức 

- GV y/c HS tính giá trị của biểu thức trên

- GV nhận xét và đánh giá

Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất . 
- Gọi 1 HS nêu yêu cầu của bài tập.

- Gọi 2 HS lên làm bảng, lớp làm bài theo nhóm 6, trình bày KQ. 
- GV nhận xét, đánh giá, chữa bài.
Bài 4: 

- Gọi 1 HS nêu yêu cầu của bài tập.

+ Bài toán thuộc dạng nào?

- Gọi 2 HS lên bảng làm, lớp làm bài vào vở. 

Tóm tắt:

                         ? lít
      T.bé                             120lít

                                                            600lít

      T.to

3. Củng cố dặn dò: 

     - GV tổng kết giờ học, dặn dò về nhà làm các BT còn lại   

     - Và chuẩn bị bài sau “ Góc nhọn, góc tù, góc bẹt ”
	- Lắng nghe 

- HS suy nghĩ và trả lời 

HS nêu cách thử phép cộng, phép trừ.
  2 HS làm bảng lớp, lớp làm bảng con
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- HS nhận xét, chữa sai.

- 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở nháp

a) 570 - 225 - 167 + 67 = 345 - 167 + 67

                                      = 178 + 67 

                                      = 245

b)   468 : 6 + 61 x 2 = 78 + 122  = 200

Bài 3:
  1 HS nêu yêu cầu của bài tập.

  2 HS làm bảng lớp, lớp làm bài theo nhóm 6, trình bày KQ. 
a)  98 + 3 + 97 + 2 = (98 + 2) + (97 + 3) 
                              = 100  + 100  = 200

56 + 399 + 1 + 4 = (56 + 4) + (399 +1) 

                            = 60 + 400 = 460 

b)   364 + 136 + 219 + 181 

               = (364 + 136) + (219 + 181) 

               = 500 + 400  =  900

178+277+123+422=(178+422)+(277+123)

                               =      600 +  400=1000

- HS nhận xét, chữa bài.

Bài 4:

  1 HS nêu yêu cầu của bài tập.

+ Dạng tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.    

  2 HS lên bảng làm, lớp làm bài vào vở.
Cách 1:            Bài giải:
Số lít nước mắm chứa trong thùng to là:

(600 + 120) : 2 = 360 (l)

Số lít nước mắm chứa trong thùng bé là:

360 - 120 = 240 (l)

Đáp số: T.to: 360(l); T.bé: 240(l)
Cách 2:            Bài giải:
Số lít nước mắm chứa trong thùng bé là:

(600 - 120) : 2 = 240 (l)

Số lít nước mắm chứa trong thùng to là:

240 + 120 = 360 (l)

Đáp số: T.bé: 240(l); T.to: 360(l)



------------------------------------------------------------

MỸ THUẬT: GIÁO VIÊN CHUYÊN NHÀNH

-------------------------------------------------------------------

TẬP LÀM VĂN : (TCT 15)   LUYỆN TẬP PHÁT TRIỂN CÂU CHUYỆN         
I - Mục tiêu:

1. Kiến thức - HS  nhận biết được cách sắp xếp theo trình tự thời gian của các đoạn văn và tác dụng của câu mở đầu ở mỗi đoạn văn kể lại được câu chuyện đã học có các sự việc được sắp xếp theo trình tự thời gian (BT3). 

2.- GDHS thể hiện sự tự tin.

II – Chuẩn bị
  Tranh minh hoạt cốt truyện Vào nghề

III - Các hoạt động dạy - học :

A) Kiểm tra bài cũ: 

- Cho HS đọc bài viết của tiết trước.

  + Nhận xét .  

B) Dạy bài mới : 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	    3. Bài mới: 

  - GTB: Luyện tập phát triển câu chuyện.

* Hướng dẫn làm bài tập:
HĐ 1: Thảo luận nhóm đôi.

- Treo tranh minh hoạ cốt truyện Vào nghề cho HS xem lại. Hãy kể tóm tắt nội dung câu chuyện đó.
Bài 1:

- Gọi 1 HS nêu yêu cầu bài tập.

- Yêu cầu HS đọc thầm và nêu sự việc chính của từng đoạn theo đúng trình tự  thời gian.

- GV kết luận những câu mở đoạn hay.

HĐ 2: Thảo luận nhóm.

Bài 2:

- Gọi 1 HS nêu yêu cầu bài tập.

- Y/c HS đọc toàn truyện & thảo luận nhóm.

+ Các đoạn văn được sắp sếp theo trình tự nào?

+ Các câu mở đoạn đóng vai trò gì trong việc thể hiện trình tự ấy?

- GV nhận xét đánh giá.

Bài 3: KNS:Thể hiện sự tự tin.
- Gọi 2 HS nêu yêu cầu bài tập.

+ Em chọn câu chuyện đã học nào để kể?

- Yêu cầu HS kể theo nhóm 4.

- Gọi HS tham gia kể chuyện. 

- GV nhận xét, đánh giá.

* KNS: qua bài học hôm nay các em nên  sáng tạo, phân tích, phán đoán sự việc và tự tin kể lại câu chuyện trước bạn bè thầy cô.

4. Củng cố: 
+ Phát triển câu chuyện theo trình tự thời gian nghĩa là thề nào? 
- GV nhận xét đánh giá tiết học. 

5. Dặn dò:
- Dặn HS về viết lại một câu chuyện  theo trình tự thời gian vào vở và chuẩn bị trước bài mới.
	- HS nhắc lại tên bài.

- HS thảo luận cặp đôi, kể tóm tắt nội dung câu chuyện.
Bài 1:

  1 HS nêu yêu cầu bài tập.

- HS thảo luận nhóm đôi.

- HS nhận xét, phát biểu ý kiến.

  Đ1: Mùa Giáng Sinh năm ấy Va-li-a  11 tuổi được bố mẹ đưa đi xem xiếc.

Đ2: Rồi 1 hôm rạp xiếc thông báo tuyển diễn viên. Va-li-a xin bố mẹ ghi tên vào học nghề.

Đ3: Từ hôm đó, ngày ngày Va-li-a đến làm việc trong chuồng ngựa

Đ4: Thế rồi cũng đến ngày Va-li-a trở thành 1 diễn viên thực thụ.

Bài 2:

  1 HS nêu yêu cầu bài tập.

- HS hoạt động trong nhóm.

+ Theo trình tự thời gian (việc nào xảy ra trước thỉ kể trước & ngược lại).
+ Giúp nối đoạn văn trước với đoạn văn sau bằng các cụm từ chỉ thời gian.
- HS nhận xét bổ sung.

Bài 3:

  2 HS nêu yêu cầu bài tập.

+ Dế mèn bênh vực kẻ yếu - Lời ước dưới trăng- Ba lưỡi rìu- Sự tích hồ BaBể-  Người ăn xin, Một người chính trực, Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca, Một nhà thơ chân chính, Lời ước dưới trăng, Vào nghề, …
- HS kể theo nhóm 4.

- HS nhận xét, tuyên dương bạn.

- HS lắng nghe.

+ Sự việc xảy ra trước kể trước, xảy ra sau kể sau.
- HS lắng nghe tiếp thu.

- HS lắng nghe và thực hiện


--------------------------------------------------------------------

Ngày soạn:    16/10/2019

Ngày dạy: Thứ sáu ngày 18 tháng 10 năm 2019
ĐỊA LÝ : (TCT 8)     HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI  DÂN Ở TÂY NGUYÊN

I - Mục tiêu:

1. Kiến thức- Kỹ năng :- Nêu số hoạt động sản xuất chủ yếu của người dân ở Tây Nguyên: 

 + Trồng cây công nghiệp lâu năm (cao su, cà phê, hồ tiêu, chè…)trên đất ba dan.

 + Chăn nuôi trâu bò trên đồng cỏ.

- Dựa vào các bảng số liệu biết loại cây công nghiệp và vật nuôi được nuôi, trồng nhiều nhất ở Tây Nguyên.

- Quan sát hình, nhận xét về vùng trồng cà phê ở Buôn Ma Thuột.

3. GD HS yêu thích lao động, tiết kiệm tiền của
II – Chuẩn bị:


- Bản đồ Địa lý tự nhiên Việt Nam

III - Các hoạt động dạy - học :

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra bài cũ:

- Gọi 2 HS trả lời câu hỏi.

+ Kể tên các dân tộc đã sống từ lâu đời ở Tây Nguyên.
- GV nhận xét, đánh giá. 
2. Bài mới: - GTB: - Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây nguyên.
HĐ 1: Hoạt động nhóm.

- GV chia nhóm thảo luận.

+ Kể tên những cây trồng chính ở Tây Nguyên (quan sát lược đồ hình 1). Chúng thuộc loại cây công nghiệp, cây lương thực hoặc rau màu ?
+ Cây công nghiệp lâu năm nào được trồng nhiều nhất ở đây? (quan sát bảng số liệu).
+ Tại sao ở Tây Nguyên lại thích hợp cho việc trồng cây công nghiệp?
- GV cho các nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình.
- GV nhận xét và đánh giá.

HĐ 2: Hoạt động cá nhân.

- Yêu cầu HS trả lời câu hỏi.
+ Hãy kể tên những vật nuôi chính ở Tây Nguyên.
+ Con vật nào được nuôi nhiều ở Tây Nguyên?
+ Tại sao ở Tây Nguyên lại thuận lợi để phát triển chăn nuôi gia súc lớn?
+ Ở Tây Nguyên voi được nuôi để làm gì?

- GV giúp HS hoàn thiên câu trả lời. 
- GV nhận xét và đánh giá.

3. Củng cố:.
+ Kể tên các loại cây trồng và con vật chính ở Tây Nguyên?
- GV nhận xét và đánh giá tiết học. 

4. Dặn dò: 
- Dặn HS về nhà chuẩn bị bài Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên (tt).
	- HS hát

  2 HS trả lời câu hỏi.

+ Các dân tộc…

- HS nhận xét bổ sung.

- HS nhắc lại tên bài. 

- HS thảo luận nhóm.
+ Cao su, cà phê, hồ tiêu, chè …Chúng thuộc loại cây công nghiệp.

+ Cây cà phê được trồng nhiều nhất.
+ Vì phần lớn các cao nguyên ở Tây Nguyên được phủ đất đỏ ba dan.
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình .
- HS nhận xét.

- HS dựa vào SGK để trả lời câu hỏi:
+ Trâu, bò, voi.
+ Bò được nuôi nhiều nhất.
+ Vì Tây Nguyên có đồng cỏ xanh tốt.
+ Voi được nuôi để chuyên chở hàng hóa.
- HS nhận xét.

- HS lắng nghe.

+ HS kể...

- HS lắng nghe, tiếp thu.

- HS lắng nghe và thực hiện.


--------------------------------------------------------------------

TOÁN   (TCT 39)             GÓC NHỌN - GÓC TÙ - GÓC BẸT
I - Mục tiêu : 

 1. Kiến thức:    - Nhận biết được góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt (bằng trực giác hoặc sử dụng êke). 

2- Kỹ năng: Biết sử dụng ê ke để nhận biết hình

3 GDHS tính cẩn thận
II – Chuẩn bị: Phiếu học tập
III - Các hoạt động dạy - học :

A) Kiểm tra bài cũ : 

 
- HS lên bảng làm bài tập 

 
- Nhận xét .

 
B) Bài mới :

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động 1: Giới thiệu bài.

2. Hoạt động 2 : Giới thiệu góc nhọn, góc tù, góc bẹt.

Hình thức : theo lớp bằng SGK

Phương pháp: Đàm thoại

- Gv lần lượt hướng dẫn và giới thiệu HS về nhận biết các góc.

- Rút ra KL:

+ Góc nhọn bé hơn góc vuông.

+ Góc tù lớn hơn góc vuông.

+ Góc bẹt bằng 2 góc vuông.

3.Hoạt động 3: Thực hành

  Bài 1: Cho HS nêu yêu cầu, HS quan sát vào các góc, dùng thước êke để đo xem góc nào là góc tù, góc vuông, góc nhọn, góc bẹt.

Bài 2(Chọn 1 trong 3 ý)

- GV vẽ  hình lên bảng  

+ Kèm cặp HS yếu kém biết cách làm và hướng dẫn sửa chữa bài.

   Ý còn lại HS khá giỏi

4.Hoạt động 4 : Củng cố, dặn dò

 -  Tổng kết giờ học. 
	                      A          

0                    

                           B

Góc nhọn đỉnh 0,  cạnh OA, OB                                     

 M                                     

              0                       N

Góc tù đỉnh 0, cạnh 0N và 0M


              

  C

                 0          D

Góc bẹt đỉnh 0 , cạnh 0C; 0D

                   M        AMN là góc nhọn

  A

                     N     I     PQI là góc tù       


P
Q

                                  

                   XEY là góc bẹt

         

X           E          y


 TẬP LÀM VĂN:    (TCT 16) LUYỆN TẬP PHÁT TRIỂN CÂU CHUYỆN
I. Mục tiêu:

*KTKN- Nắm được trình tự thời gian để kể lại đúng nội dung trích đoạn kịch Ở Vương quốc Tương Lai (bài TĐ tuần 7) – BT1.

- Bước đầu nắm được cách phát triển câu chuyện theo trình tự không gian qua thực hành luyện tập với sự gợi ý cụ thể của GV (BT2, BT3).

- Có ý thức dùng từ hay, viết câu văn trau chuốt, giàu hình ảnh.

* KNS: Tư duy sáng tạo, thể hiện sự tự tin.
II. Đồ dùng dạy - học: 

- Tranh minh hoạ truyện Ở vương quốc tương lai trang 70, 71 SGK.
III. Hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định: - Hát.

2. Kiểm tra bài cũ: 

- Gọi 4 HS lên bảng kể một câu chuyện mà em thích nhất.
- GV nhận xét đánh giá.
3. Bài mới: - GTB: Luyện tập phát triển câu chuyện. (tt)

HĐ: Làm việc nhóm.
- Hướng dẫn làm bài tập:

Bài 1:

- Gọi 1 HS đọc y/c của đề bài.

+ Câu chuyện trong công xưởng xanh là lời thoại trực tiếp hay lời kể?

- Treo tranh minh hoạ truyện Ở vương quốc tương lai. Yêu cầu HS kể chuyện trong nhóm theo trình tự thời gian.
- Tổ chức cho HS thi kể từng màn.
- Gọi HS nhận xét bạn theo tiêu chí đã nêu.
- GV nhận xét, đánh giá HS.
Bài 2:

- Gọi 1 HS đọc y/c của đề bài.

+ Trong truyện Ở vương quốc tương lai hai bạn Tin-tin và Mi-tin có đi thăm cùng nhau không?

+ Hai bạn đi thăm nơi nào trước, nơi nào sau?

- Tổ chức cho HS thi kể về từng nhân vật.

- Gọi HS nhận xét nội dung truyện đã theo đúng trình tự không gian chưa? Bạn kể đã hấp dẫn, sáng tạo chưa?

- GV nhận xét, đánh giá, tuyên dương HS.

4. Củng cố: 
+ Có những cách nào để phát triển câu chuyện. Những cách đó có gì khác nhau?
- GV nhận xét đánh giá tiết học. 

5. Dặn dò:
- Dặn HS về nhà viết lại màn 1 hoặc màn 2 theo 2 cách vừa học vào vở và chuẩn bị bài mới.
	- HS hát.

  4 HS lên bảng kể chuyện.
- HS nhận xét bạn.

- HS nhắc lại tên bài. 

Bài 1:

  1 HS đọc to, cả lớp theo dõi.

+ Câu chuyện trong công xưởng xanh là lời thoại trực tiếp.

- Quan sát tranh, 2 HS ngồi cùng bàn kể chuyện, sữa chữa cho nhau.
- HS thi kể.
- HS nhận xét bạn.

- HS nhận xét bạn.

Bài 2:

  1 HS đọc to, cả lớp theo dõi.

+ Tin-tin và Mi-tin đi thăm khu xưởng xanh và khu vườn kì diệu cùng nhau.

+ Hai bạn đi thăm công xưởng xanh trước, khu vườn kì diệu sau.

- HS thi kể trước lớp.

  2 HS ngồi cùng bàn kể chuyện, nhận xét, bổ sung cho nhau. Mỗi HS kể về một nhân vật Tin-tin hay Mi-tin.
- HS nhận xét, tuyên dương bạn.
+ HS nêu.

- HS lắng nghe tiếp thu.

- HS lắng nghe và thực hiện.


---------------------------------------------------------------

LỊCH SỬ : (TCT 8)                                      ÔN TẬP

I. Mục tiêu: 

*KTKN- HS nắm được tên các hai giai đoạn lịch sử đã học từ bài 1 đến bài 5:

- Buổi đầu dựng nước và giữ nước; Hơn một nghìn năm đấu tranh giành lại độc lập.

+ Khoảng năm 700 TCN đến năm 179 TCN : Buổi đầu dựng nước và giữ nước 

+ Năm 179 TCN đến năm 938: Hơn một nghìn năm đấu tranh giành lại nền độc lập 

- Kể lại một số sự kiện tiêu biểu về: 

+ Đời sống người Lạc Việt dưới thời Văn Lang .

+ Hoàn cảnh, diễn biến và kết quả của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng .

+  Diễn biến và ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng .

*- GD HS yêu quý và bảo vệ đất nước. 

II. Đồ dùng dạy - học:

- Băng và trục thời gian; Một số tranh , ảnh , bản đồ .

III. Hoạt động dạy - học: 
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Ổn định: - Hát.

2. Bài cũ: 

- Gọi 2 HS trả lời câu hỏi.

+ Em hãy nêu vài nét về con người Ngô Quyền.
- GV nhận xét, đánh giá.
3. Bài mới: - GTB: Ôn tập.
HĐ1: Làm việc nhóm.
- Gọi 1 HS nêu y/c bài tập, HS đọc SGK/24
- GV treo băng thời gian (theo SGK) lên bảng và phát cho mỗi nhóm một bản yêu cầu HS ghi (hoặc gắn) nội dung của mỗi giai đoạn.
- GV nhận xét, kết luận.
HĐ2: Làm việc cả lớp.

- GV treo trục thời gian (theo SGK) lên bảng hoăc phát PHT cho HS và yêu cầu HS ghi các sự kiện tương ứng với thời gian có trên trục: khoảng 700 năm TCN, 179 năm TCN, 938.
- GV tổ chức cho các em lên ghi bảng hoặc báo cáo kết quả.
- GV nhận xét đánh giá kết luận. 

HĐ3: Làm việc nhóm.

- GV yêu cầu HS chuẩn bị cá nhân theo yêu cầu mục 3 trong SGK:
*Em hãy kể lại bằng lời về một trong ba nội dung sau:
+ Đời sống người Lạc Việt dưới thời Văn Lang (sản xuất,ăn mặc, ở, ca hát, lễ hội).
+ Khởi nghĩa Hai Bà Trưng nổ ra trong hoàn cảnh nào? Nêu diễn biến và kết quả của cuộc khởi nghĩa?
+ Trình bày diễn biến và nêu ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng.

- Yêu cầu đại diện nhóm trình bày kết quả.
- GV nhận xét, đánh giá.

*GV kết luận.
4. Củng cố:
- GV nhận xét đánh giá tiết học.

5. Dặn dò: 

- Dặn HS về nhà học bài và chuẩn bị trước bài mới.
	- HS hát.

  2 HS trả lời.

+...

- HS nhận xét bổ sung.. 

- HS lắng nghe và nhắc lại tên bài.

   1 HS nêu y/c bài tập.
- HS các nhóm thảo luận và đại diện lên điền hoặc báo cáo kết quả.

- HS nhóm khác nhận xét, bổ sung. 

- HS lên chỉ băng thời gian và trả lời

- HS nhớ lại các sự kiện lịch sử và lên điền vào bảng.
- HS khác nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh.
- HS nhóm đọc nội dung câu hỏi và trả lời theo yêu cầu.
+ Nhóm 1: Kể về đời sống người Lạc Việt dưới thời Văn Lang.
+ Nhóm 2: Kể về khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
+ Nhóm 3: Kể về chiến thắng Bạch Đằng.
- Đại diện nhóm trình bày kết quả.
- HS khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe tiếp thu.
- HS lắng nghe về nhà thực hiện.


-----------------------------------------------------------------------
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